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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: ………....điểm (30 điểm)
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II- Phần thi tự luận (70 điểm)
          Trong một vài thập kỷ gần đây, bạo lực học đường đang trở thành vấn đề nghiêm trọng ở nhiều nước, đặc biệt là ở các nước có nền kinh tế đang phát triển. Việt Nam trong những năm gần đây có sự phát triển mạnh mẽ nền kinh tế- xã hội. Cùng với những thành tựu thì nền giáo dục Việt Nam vẫn còn tồn tại những bất cập và yếu kém trong đó nổi lên là hiện tượng bạo lực học đường.                                                                
          Trước đây, chúng ta thường có tâm lý chủ quan nghĩ rằng bạo lực học đường là một vấn đề hết sức xa xôi, không xảy ra phổ biến ở Việt Nam, chỉ tồn tại ở những nước phương Tây hay ở những nước lân cận (Trung Quốc). Chính vì thế mà chúng ta không ý thức sâu sắc về tầm ảnh hưởng, tác động, hậu quả nghiêm trọng của nó tới thế hệ trẻ nói riêng, con người Việt Nam nói chung. Song thời gian gần đây, bạo lực học đường đã có chiều hướng gia tăng, phát triển phức tạp và trở thành mối quan tâm của nhiều gia đình, nhà trường, nỗi trăn trở của toàn xã hội, một vấn đề nóng bỏng, một vấn nạn nhức nhối khiến mọi người không khỏi bàng hoàng, kinh ngạc. Đứng trước thực trạng đó mỗi chúng ta cần có nhận thức và hành động như thế nào về nạn bạo lực học đường ?.
1. Thực trạng 
 	Trường học là môi trường tốt nhất không những cung cấp cho học sinh- sinh viên những tri thức về khoa học mà còn là nơi rèn luyện nhân cách, đạo đức, bồi dưỡng tâm hồn thanh cao hơn, trong sáng hơn, đồng thời trang bị quan niệm đúng đắn về cuộc sống,  lẽ sống cao đẹp…Thế nhưng, một điều thật đau lòng, thật nhức nhối đang diễn ra khiến cho nhiều người làm công tác giáo dục nói riêng, các cấp chính quyền và toàn xã hội nói chung  lo lắng trước sự suy đồi, tha hóa về đạo đức trong nhà trường hiện nay đó là nạn bạo lực học đường.
Tình trạng bạo lực học đường đã trở thành vấn đề khá phổ biến và là vấn nạn ở hầu hết các trường học trong cả nước. Bạo lực học đường đang là mối lo ngại không những của các nhà giáo dục, các nhà quản lý xã hội mà còn của mỗi gia đình khi mà nó trực tiếp tác động đến sự phát triển toàn diện của con em chúng ta, đến sự bình an tinh thần của mỗi cá nhân trong môi trường học đường. Nó tác động trực tiếp đến tinh thần, thái độ học tập của học sinh và việc giảng dạy của Thầy cô giáo. Bạo lực học đường ở Việt Nam không chỉ diễn ra ở các tỉnh, thành phố lớn mà còn ở cả các vùng nông thôn, không chỉ xảy ra ở học sinh nam mà còn ở cả học sinh nữ và dường như xảy ra ở tất cả các cấp học. Bạo lực học đường là một hiện tượng xấu có nhiều tác hại mà ta cần lên án và loại bỏ. Vậy Bạo lực học đường là gì ?.  
Bạo lực học đường là hiện tượng giữa cá nhân với cá nhân học sinh hoặc giữa các nhóm học sinh dùng hành vi mang tính thô bạo, ngang ngược, bất chấp công lý, đạo lý, xúc phạm, trấn áp người khác để giải quyết mâu thuẫn gây nên những tổn thương về tinh thần và thể xác diễn ra trong hoặc ngoài nhà trường. 
Hiện tượng học sinh đánh nhau là một hiện tượng không mới nhưng những hiện tượng đánh nhau của học sinh ở một số địa phương trong thời gian gần đây đã bộc lộ tính chất nguy hiểm nghiêm trọng. Các vụ học sinh dùng hung khí đánh nhau ngay trong trường học, trước cổng trường: học sinh nữ tụ tập đánh nhau hội đồng, làm nhục bạn; học sinh nam dùng dao, kiếm, mã tấu, chém nhau ngay trong trường học. Ở nhiều nơi, do mâu thuẫn trong tình bạn, tình yêu học sinh đã dùng dao rạch mặt bạn, đâm chết bạn giữa sân trường gây hậu quả nghiêm trọng, bức xúc trong dư luận xã hội. Những cảnh bạo lực học đường, trong đó có những cảnh nữ sinh mặc áo dài trắng, quần dài trắng lao vào nhau, cấu xé nhau, xé rách quần áo của nhau; những cảnh học sinh lớp này và học sinh lớp kia trong một trường đâm chém nhau như những cảnh trong phim xã hội đen… được tung lên mạng đã làm đau nhói trái tim của những con người đang trăn trở về tương lai của xã hội, của đất nước. Ngoài ra, học sinh còn lập nên các nhóm, hội hoạt động đánh nhau có tổ chức.
Chỉ cần một thao tác rất nhanh trên google ta có thể tìm thấy hàng loạt các clip bạo lực. Không chỉ đơn giản là các nam sinh mà còn cả các nữ sinh: Ở Phú Thọ, nữ sinh đánh bạn bằng giày cao gót; Ở Hà Nội, nữ sinh bị đánh hội đồng gây xôn xao dư luận với đoạn clip dài chưa quá 2 phút; Ở TP.HCM, Nghệ An…học sinh có thái độ không đúng mực với Thầy cô giáo, dùng dao đâm chết bạn bè, Thầy cô…Cũng tại TP.HCM: 2 nam sinh (1 em lớp 7; 1 em lớp 9) trường THCS N.H (Q.4), xích mích khi chát với nhau trên mạng dẫn đến đâm nhau trong ngày Tổng kết năm học của trường, khiến 1 em bị thương nặng; 1 nữ học sinh lớp 9 trường THCS N.C.T dùng dao lam “xả” lên mặt nữ sinh trường khác. 
2. Nguyên nhân
+ Nguyên nhân khách quan: 
 		- Ngày nay học sinh- sinh viên bị tác động nhiều của phim ảnh, internet. Những phim ảnh, những trang web đầy tính bạo lực, khiêu dâm nhan nhản trong xã hội đã làm vẩn đục tâm hồn của các em, đã giết dần, giết mòn tâm hồn cao đẹp của giới trẻ, làm cho giới trẻ dần dần đánh mất đi tính lương thiện, đánh mất những ước mơ, hoài bão cao đẹp của đời mình, biến họ trở thành những kẻ hung dữ, ăn chơi sa đọa, đua đòi, tiêm nhiễm theo lối sống không lành mạnh.
           - Hiện nay, mối quan hệ giữa bạo lực học đường với mạng xã hội đang ngày càng trở nên khăng khít. Không ít trường hợp các em bị bạo lực xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội, chỉ cần thấy không ưng một vài hình ảnh, một câu nói là các em đã hẹn nhau để “xử đẹp” nhau. Một khi hình ảnh các em được phát tán lên mạng xã hội khiến nhiều em không kiểm soát được cảm xúc sinh ra tiêu cực bên trong bản thân. Các em chỉ biết hành động đó đang bị tất cả bạn bè chỉ trích và cảm thấy mình thật tội nghiệp. Bắt nguồn từ suy nghĩ tiêu cực đó đã dẫn đến hành động tiêu cực. Chính vì vậy mà lúc này rất cần Thầy cô, những người lớn hướng dẫn để trẻ biết ứng phó với các tình huống nguy hiểm xảy ra ở ngoài thực tế và cả trên mạng xã hội.
+ Nguyên nhân chủ quan: 
                   	- Sự giáo dục chưa đúng đắn, thiếu quan tâm của gia đình; tình trạng bạo lực trong gia đình ( con cái hù dọa cha mẹ, mẹ đánh đập con gây thương tích, con hành hạ cha đến ngất xỉu…) cũng là những nhân tố ảnh hưởng không tốt đến trẻ. Một khi bạo lực gia đình vẫn còn tồn tại thì bạo lực học đường sẽ vẫn còn có nguy cơ gia tăng. Một số gia đình thiếu quan tâm đến con em mình: Cha mẹ chỉ lo làm ăn, cung cấp tiền bạc cho con cái tiêu xài, ngoài ra chẳng biết con cái mình học hành như thế nào? Quan hệ với bạn bè tốt- xấu ra sao ? Quan hệ với Thầy cô ở trường như thế nào ?. Chúng có những suy nghĩ lệch lạc như thế nào về cuộc sống, về xã hội ?. Cha mẹ không quan tâm, chăm sóc, theo dõi con cái thì làm sao hiểu được tâm tư, tình cảm của con cái, làm sao kịp thời ngăn chặn, uốn nắn được những suy nghĩ, những hành động lệch lạc sai trái của con cái để hướng chúng đi trên con đường tốt đẹp. Mặt khác, lối sống của tuổi trẻ hiện nay là sự ăn chơi, đua đòi theo lối sống phương Tây không phù hợp. Bên cạnh đó là nạn ma túy, rượu chè, cờ bạc ngoài xã hội cũng đã phá hủy, làm băng hoại tâm hồn tuổi trẻ, khiến nhiều thanh thiếu niên phạm tội dẫn đến nạn bạo lực học đường. Đa số học sinh khi được hỏi đều cho rằng bạo lực học đường là sai trái nhưng không dám lên tiếng vì sợ liên lụy, sợ mình sẽ là nạn nhân tiếp theo, vì thế mà không dám báo với Thầy cô hay chính quyền địa phương. Một bộ phận học sinh khác thì thờ ơ, dửng dưng, im lặng, hoặc thậm chí cổ vũ, đồng tình với bạo lực… 
                      - Kỷ cương trong nhà trường hiện nay còn quá lỏng lẻo. Chúng ta còn quá tôn trọng học sinh, thậm chí nhiều trường, nhiều nơi không cho đuổi học học sinh, dù học sinh đó có vi phạm kỷ luật đến mức độ nào đi nữa. Điều đó khiến cho học sinh chẳng còn coi kỷ luật của nhà trường ra gì cả, nên tha hồ đánh nhau, trấn lột lẫn nhau mà cũng không sợ bị đuổi học. Sự giáo dục trong nhà trường: nặng về dạy kiến thức văn hóa, đôi khi lãng quên nhiệm vụ giáo dục con người “Tiên học lễ. Hậu học văn”. Một số thầy cô cho rằng nguyên nhân của bạo lực học đường là do học sinh bị ảnh hưởng của game online đầy bạo lực. Các game bạo lực này đang dần phá hủy tâm hồn và nhân cách các em, biến các em thành những con người dữ tợn.
                      - Xã hội hiện nay vẫn còn thờ ơ, dửng dưng, buông xuôi, chưa có sự quan tâm đúng mức, chưa có những giải pháp thiết thực, đồng bộ, triệt để. Ý kiến của nhiều chuyên gia tâm lý cho rằng bạo lực học đường ngày càng manh động, gia tăng là do xã hội nhìn đâu, lĩnh vực nào cũng có bạo lực. Những năm gần đây, cảnh bạo lực diễn ra khắp nơi, khắp các lĩnh vực: bạo lực sân cỏ ( cầu thủ đánh nhau, huấn luyện viên chửi trọng tài, cổ động viên choảng nhau); bạo lực kinh doanh ( đâm chém để tranh giành thị phần ); bạo lực ngoài đường phố ( xe taxi húc vào xe cảnh sát, đánh trả lại cảnh sát )….
3. Các giải  pháp
   Trước sự suy đồi về đạo đức trong xã hội hiện nay, nhất là nạn bạo lực học đường đang xảy ra hằng ngày trong nhà trường và ngoài xã hội, các ngành, các cấp, mọi tầng lớp trong xã hội chúng ta cần phải làm gì để hạn chế nạn bạo lực học đường ?
   + Đối với gia đình: cần quan tâm sâu sắc tới con em mình và có mối quan hệ mật thiết với nhà trường, để biết con em mình hàng ngày học hành và sinh hoạt như thế nào?. Quan tâm nâng cao văn hóa gia đình ( trong từng gia đình, người lớn phải làm gương, giao tiếp ứng xử đúng mực, mạnh dạn lên án và loại bỏ bạo lực ra khỏi đời sống gia đình) Xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ ba môi trường giáo dục: gia đình - nhà trường - xã hội. Về phía gia đình cần quan tâm nâng cao văn hóa gia đình. Trong từng gia đình, người lớn phải làm gương, giao tiếp ứng xử đúng mực, mạnh dạn lên án và loại bỏ bạo lực ra khỏi đời sống gia đình. Phụ huynh cần quan tâm nhiều hơn đến đời sống tâm tư tình cảm của con em mình, kịp thời phát hiện những biểu hiện bất thường.
   + Đối với nhà trường: cần thiết lập lại kỷ cương trong nhà trường, phải đặt nặng vấn đề giáo dục nhưng cũng phải mạnh tay hơn đối với những học sinh quá kém về đạo đức, cần phải mời những em học sinh đó ra khỏi nhà trường, nếu không chúng ta sẽ rơi vào chỗ ảo tưởng hóa về vấn đề giáo dục. Xã hội và ngành giáo dục cần xác định rõ lại vai trò, vị trí của người Thầy, quyền hạn và trách nhiệm trong nhiệm vụ giáo dục đạo đức học sinh. Người Thầy và nhà trường phải được bảo vệ danh dự và có đủ cơ chế để răn đe học sinh. Nhà trường cần phát huy trách nhiệm đội ngũ giáo viên phụ trách lớp, lực lượng quản sinh trong việc kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của từng cá nhân học sinh- sinh viên. Tình thương, trách nhiệm là phương thuốc hiệu nghiệm nhất ngăn chặn bạo lực học đường. Với học sinh cá biệt, cần có sự quan tâm của gia đình - nhà trường - xã hội.
              + Đối với xã hội: nhà nước cần quản lý chặt chẽ và hạn chế cho chiếu những phim ảnh bạo lực; hạn chế cho mở những quán bar, vũ trường, quán nhậu, tiệm game…; Nên mở ra nhiều sân chơi bổ ích, lành mạnh cho tầng lớp thanh thiếu niên ( như: xây dựng nhiều sân bóng đá, bóng chuyền, cầu lông…); xây mới câu lạc bộ bộ môn trong trường học để  học sinh- sinh viên có địa điểm vừa học vừa chơi nhằm tạo nên sự thoải mái và tình bạn bè gần gũi, thân thiết thì mới mong hạn chế bớt nạn bạo lực học đường. Hơn thế nữa, các cấp chính quyền cần phải đồng bộ, quyết liệt hơn trong việc đẩy lùi những tệ nạn xã hội ( như ma túy, rượu chè, cờ bạc, trộm cắp, đua xe…); đi sâu giáo dục tuổi trẻ lối sống đẹp, thổi vào lâm hồn lớp trẻ luồng gió tươi mát hơn, trong lành hơn để thanh thiếu niên thấy cuộc sống này tươi đẹp hơn, đáng sống hơn, thì nạn bạo lực học đường sẽ không còn nữa. Xã hội cần có những giải pháp đồng bộ, phối hợp chặt chẽ hơn để giáo dục con người trong từng gia đình, nhà trường và trong toàn xã hội; coi trọng dạy kĩ năng sống, vươn tới những điều chân- thiện- mỹ; có thái độ quyết liệt phê phán răn đe, giáo dục cải tạo, có biện pháp trừng phạt kiên quyết làm gương cho người khác. Toàn xã hội cần phải củng cố, nâng cao chất lượng môi trường xã hội, văn minh tiến bộ. Cần có biện pháp quản lý, ngăn chặn và chế tài hiệu quả những hoạt động có tác hại đến môi trường văn hóa xã hội. 
              + Đối với học sinh- sinh viên: nhà trường cần thường xuyên tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật làm cho trái tim học sinh- sinh viên luôn nồng ấm yêu thương; có ý thức rõ ràng về hành vi và hậu quả hành động do bản thân mình gây ra; nhận thức rõ vai trò sức mạnh của tình người. Học sinh- sinh viên phải nghiêm túc tự kiểm điểm lại bản thân, biết kiềm chế để không nổi nóng, biết nhận lỗi khi mình làm sai, biết vị tha khi bạn nhận ra lỗi lầm. Khi học sinh- sinh viên phát hiện những vụ việc liên quan đến bạo lực học đường phải lập tức báo ngay cho giáo viên,  người lớn tuổi hoặc cơ quan có thẩm quyền biết để kịp thời ngăn cản và răn đe, giáo dục.
4. Kết luận
	    Trên đây là thực trạng,  những nguyên nhân và giải pháp ngăn chặn nạn bạo lực học đường nói chung của xã hội ta hiện nay. Những nội dung được nêu trên còn tùy thuộc vào tình hình của mỗi trường, mỗi địa phương khác nhau, tùy theo đối tượng học sinh mà tình trạng bạo lực học đường diễn ra nhiều hay ít, nặng hay nhẹ để có biện pháp phù hợp nhằm ngăn chặn và giáo dục học sinh- sinh viên.
    Tất cả các ý kiến nêu trên chỉ là những giải pháp được giới thiệu, đề xuất để chúng ta cùng tham khảo, vận dụng, mặc dù nhiều giải pháp trong đó đã được đúc kết qua thực tiễn ở một số nơi. Trong giải quyết vấn đề bạo lực học đường hiện nay, việc ưu tiên sử dụng các giải pháp giáo dục học và tâm lý học là có tính khả thi cao và phù hợp với bản chất của vấn đề. Mỗi trường học cần tập trung nhận diện và phát hiện sớm bạo lực học đường, nhất là các dấu hiệu tiền bạo lực, trên cơ sở đó chọn lựa những giải pháp phù hợp, khả thi để ngăn chặn, phòng ngừa và tiến tới kiểm soát có hiệu quả bạo lực học đường trong tình hình hiện nay.
                Bạo lực học đường là một hiện tượng xấu gây ra nhiều hậu quả phức tạp cho nhà trường, gia đình và xã hội,. nếu không được ngăn chặn và đẩy lùi sớm thì đó là một cái họa của đất nước và dân tộc. Không biết xã hội sẽ đi về đâu khi một bộ phận không nhỏ thế hệ trẻ hôm nay sống không có lý tưởng, đi ngược lại truyền thống đạo lý có từ nghìn xưa của dân tộc, sống theo lối sống cá nhân, ăn chơi hưởng lạc, sống không có mục đích ở ngày mai. Mỗi người chúng ta cần lên án, đấu tranh và loại bỏ thói xấu ấy ra khỏi môi trường sống của mình. Vì một môi trường học đường lành mạnh, tất cả hãy nói không với bạo lực học đường.
             “Không nên mất niềm tin vào con người. Nhân loại là cả một đại dương. Nếu một vài giọt nước trong đại dương ấy dơ bẩn thì cả đại dương cũng không vì thế mà trở thành dơ bẩn được.” (Mahatma Gandhi)./.
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